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GPHI: Hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp diện tích trong chứng minh hình học lớp 8



Phần một:  MỞ ĐẦU

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Toán ở bậc THCS là nhiệm vụ hàng đầu đối với nghành giáo dục. Việc vận dụng đổi mới phương pháp dạy học Toán trong các năm qua của giáo viên ở mỗi trường có những thành công và hạn chế khác nhau. Nhất là việc dạy học phân môn hình học có nhiều vấn đề còn nhiều vướng mắc và trừu tượng. Chính vì thế, hơn 1 năm học qua tôi đã tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân khiến cho nhiều học sinh học yếu và không đam mê phân môn hình học và giải pháp khắc phục. Từng bước tôi đã vận dụng các giải pháp mà mình tìm được và thấy hiệu quả học tập của học sinh có nâng dần hơn. 

Môn toán là môn học rất phong phú và đa dạng, đó là niềm say mê của những người yêu thích toán học. Đối với học sinh để có một vốn kiến thức vững chắc, đòi hỏi phải phấn đấu rèn luyện, học hỏi nhiều và bền bỉ. Đối với giáo viên làm thế nào để trang bị cho các em đủ kiến thức? Đó là câu hỏi mà giáo viên nào cũng đặt ra cho bản thân.


Đối với học sinh THCS, có những bài toán mà nếu không biết sử dụng phương pháp diện tích để chứng minh thì việc giải bài toán đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy khi dạy phần diện tích đa giác, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này, mỗi khi có điều kiện để nêu ra cho học sinh , tôi đều không bỏ qua. 
Học sinh THCS đã biết sử dụng công thức diện tích để tính toán vì các em đã được làm quen từ Tiểu học. Nhưng làm thế nào để HS biết sử dụng  chúng để chứng minh thì không  đơn giản chút nào. Sau đây tôi xin được trình bày một số kinh nghiệm của mình kết hợp với những vấn đề  mình tìm tòi học hỏi được để “Giúp học sinh biết sử dụng phương pháp diện tích trong chứng minh hình học".
Phần hai: NỘI DUNG

I.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN:

1. Cơ sở lý luận:

Ở tiểu học, học sinh đã được học về diện tích các hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác … Các công thức về diện tích các hình nói trên chủ yếu được các em ứng dụng trong việc giải quyết các bài tập  tính toán có liên quan đến diện tích. Lên đến THCS, HS lớp 8 lại tiếp tục được học về diện tích của các hình này nhưng ở diện rộng hơn và sâu hơn. Tới đây, ta cũng cần cho học sinh thấy được ngoài ứng dụng tính toán, các công thức tính diện tích  còn  cho ta mối quan hệ về độ dài của các đoạn thẳng, chúng rất có ích trong một số bài toán chứng minh về đại số cũng như hình học. 

2. Cơ sở thực tiễn:


Phân môn hình học cũng được xem là một môn học năng khiếu. Nếu học sinh không có năng khiếu phân tích, óc quan sát, trí tưởng tượng thì không thể tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.


Đa số học sinh học yếu môn Toán và Hình học nói riêng là do các em hổng kiến thức từ lớp dưới, vì đặc trưng của môn Toán là môn hệ thống kiến thức được xây dựng đi lên như xây một bức tường.


Có những học sinh lười học dẫn đến học yếu. Mà nguyên nhân chủ yếu do các em không nghe giảng bài, ghi chép không đầy đủ, không làm bài tập,… Có những em lười  học trốn tiết liên tục dẫn đến kiến thức bị hụt hỏng  không làm được bài tập dẫn đến chán học.

II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:

           Khi giải các bài toán hình học, học sinh rất ngại vẽ thêm đường phụ,học sinh rất khó tìm ra phương pháp đi giải bài toán.Vì vậy người giáo viên phải đầu tư, nghiên cứu tìm ra phương pháp phù hợp để việc “dạy – học” đạt hiệu quả. Vì những nguyên nhân này mà tôi đưa ra một số giải pháp nhỏ khi giải bài tập  bằng cách ứng dụng phương pháp diện tích trong chứng minh hình học.

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

            1. Các giải pháp:

Các bài toán hình học sử dụng phương pháp diện tích để chứng minh ở trung học cơ sở đa số nằm trong chương trình hình học lớp 8. Đây là một trong những phương pháp rất hiệu quả trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh. Khi dạy nội dung này tôi  chia làm các phần sau:

Phần 1: Chứng minh các công thức diện tích.

Phần 2: Chứng minh các bổ đề và các định lý: 
-  Định lý Talet.
-  Tính chất đường phân giác của tam giác.

Phần 3: Ứng dụng vào giải các bài tập cụ thể.

       Phần 1: Giới thiệu và chứng minh các công thức diện tích.

1.1.Khái niệm và tính chất diện tích đa giác:

+ Số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác  được gọi là diện tích đa giác đó.

+ Diện tích đa giác có các tính chất sau:

- Tính chất 1: Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

- Tính chất 2: Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có  điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

- Tính chất 3: Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m,… làm đơn vị đo diện tích  thì đơn vị diện tích tương ứng là: 1cm2, 1dm2, 1m2, …

    
1.2. Công thức diện tích hình chữ nhật:



S = a.b       ( a;b là hai kích thước của hình chữ nhật)                            
      Chứng minh:   Ta xét trường hợp a và b là các số nguyên dương.

Giả sử: a = 7; b = 4 đơn vị dài.                                                   
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Chia các cạnh hình chữ nhật 
thành 7 và 4 đoạn bằng nhau.                                      

Qua các điểm chia vẽ các đường thẳng
 song song với các cạnh hình chữ nhật. 

Ta được 7x4 hình vuông (cạnh có độ dài bằng 1). 

Theo tính chất 1 và 3 về diện tích suy ra tất cả các hình vuông đều có
diện tích bằng 1.

 
Theo tính chất 2 về diện tích  ta có: S = 7 x 4, tức là: S = a.b

(Cách chứng minh trên cũng đúng với a,b [image: image220.emf]K
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1.3.Công thức tính diện tích hình vuông,tam giác vuông.
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Chứng minh: 
Cho tam giác vuông ABD ( [image: image2.wmf]µ

A

= 900 ) 
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và gọi S là diện tích của nó. Vẽ hình chữ nhật ABCD nhận AB và AD làm cạnh . 

Ta có [image: image3.wmf]D

ABD = [image: image4.wmf]D

CDB ( c-c-c)

Nên      SABCD = 2S (tính chất 1 và 2 của diện tích)

Nhưng  SABCD = AD.AB (diện tích hình chữ nhật)

               [image: image5.wmf]11

..

22

SADABba

Þ==


1.4. Diện tích tam giác:
S = [image: image6.wmf]1

2

a.h
Chứng minh: Cho [image: image7.wmf]D

ABC và gọi S là diện tích của nó 
Lấy một cạnh tuỳ ý, chẳng hạn lấy cạnh BC và vẽ đường cao AH ứng với cạnh đó. Ta chứng minh: 

S= [image: image8.wmf]1

2

BC.AH (tức là S = [image: image9.wmf]1
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a.h). Có 3 trường hợp xảy ra:
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h

B

h

h

B

C

A

B

C

A

H

H

C

A

H


a/ Điểm H nằm giữa B và C (Hình a)

[image: image11.wmf]D

ABC được chia thành 2 tam giác vuông BHA và CHA.

Ta có:  SBHA = [image: image12.wmf]1

2

 AH.BH (diện tích tam giác vuông)


    
 SCHA = [image: image13.wmf]1
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 AH.CH (diện tích tam giác vuông)

Vậy      SABC = [image: image14.wmf]1

2

( BH + HC). AH = [image: image15.wmf]1
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BC.AH

b/ Điểm H nằm ngoài đoạn thẳng BC (Hình b)

Giả sử C nằm giữa B và H. Trong trường hợp này , có thể xem [image: image16.wmf]D

BHA được chia thành 2 tam giác ABC và AHC không có điểm chung trong.

Do đó:  SBAH = SABC  + SACH (tính chất 2)

Nhưng: SACH = [image: image17.wmf]1

2

AH.CH (diện tích tam giác vuông)


      
SABH  = [image: image18.wmf]1
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AH.BH (diện tích tam giác vuông)

Vậy :   S ABC = [image: image19.wmf]1
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(BH –CH). AH =[image: image20.wmf]1
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BC.AH

c/ Điểm H trùng với một trong các đỉnh B hay C (Hình c)

Giả sử  H [image: image21.wmf]º

B. Khi đó [image: image22.wmf]D

ABC vuông tại B.

Ta có : S = [image: image23.wmf]1
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BC.AB = [image: image24.wmf]1
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BC.AH

1.5. Diện tích hình thang:
S = [image: image25.wmf]1

2

 (a+ b) .h                                       [image: image26.wmf]
Chứng minh: 

 Cho hình thang ABCD (AB // CD) và gọi AH là đường cao, S là diện tích.         

Vẽ đường chéo AC ta được hai tam giác ABC, ACD có cùng chiều cao.

[image: image202.emf]B

C

A

D

E

Do đó:  SABCD = SADC + SACB ( tính chất 2)

Nhưng:   SADC = [image: image27.wmf]1
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DC.AH,  SACB = [image: image28.wmf]1

2

AB.AH

Suy ra:  SABCD = [image: image29.wmf]1

2

( AB+DC).AH

Vậy                S= [image: image30.wmf]1

2

(a+b)h

* Hình bình hành là hình thang có hai đáy bằng nhau nên có S = a.h.

1.6. Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc :

 S = [image: image31.wmf]1
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d1.d2 ( d1,d2: là độ dài hai đường chéo)
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Chứng minh: 

Cho tứ giác ABCD có AC [image: image32.wmf]^

BD tại H.                   

Gọi S là diện tích ABCD, ta có:                                                                                                                                               

                   S = SABC + SADC nhưng SABC = [image: image33.wmf]1
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BH.AC , SADC = [image: image34.wmf]1
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DH.AC

           Vậy S = [image: image35.wmf]1
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AC(BH + DH) = [image: image36.wmf]1
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AC.BD = [image: image37.wmf]1

2

d1.d2
   
* Diện tích hình thoi: S = [image: image38.wmf]1

2

d1.d2
Phần 2 : Chứng minh các bổ đề và các định lí.

 Bổ đề 1: Nếu hai tam giác có chung đường cao thì tỉ số hai cạnh đáy tương ứng bằng tỉ số diện tích của hai tam giác.

Chứng minh: Gọi S1 và S2 là diện tích của hai tam giác có chung đường cao h,hai cạnh đáy tương ứng có độ dài a1 và a2.

Ta có : S1= [image: image39.wmf]1
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a1h , S2 = [image: image40.wmf]1
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a2h  nên [image: image41.wmf]1
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 Bổ đề 2:  Nếu hai tam giác có hai cạnh đáy bằng nhau thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số diện tích của hai tam giác.

Chứng minh: Gọi S1 và S2 là diện tích của hai tam giác chung cạnh đáy có độ dài b, hai đường cao  tương ứng la h1, h2.

Ta có : S1 = [image: image42.wmf]1
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bh1  [image: image43.wmf]Þ
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             S2 = [image: image45.wmf]1
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2.1 Chứng minh định lí talet:

                                   Cho [image: image48.wmf]D

ABC, nếu DE//BC thì [image: image49.wmf]ADAE

ABAC

=


Chứng minh:         




[image: image50.wmf]D

ADE và [image: image51.wmf]D

ABE có chung đường cao kẻ từ E nên theo bổ đề 1 ta có [image: image52.wmf]ADE

ABE

S

AD

ABS

=

 (1)

[image: image53.wmf]D

AED và [image: image54.wmf]D

 ACD có chung đường cao kẻ từ D nên theo bổ đề 1 ta có : [image: image55.wmf]AED

ACD

S

AE

ACS

=

 (2)

Ta lại có : SBEC = SBDC (chung đáy BC, các đường cao tương ứng bằng nhau)

Nên SABC – SBEC = SABC – SBDC [image: image56.wmf]Þ

SABE = SACD (3)

Từ (1) , (2) và (3)  suy ra [image: image57.wmf]ADAE

ABAC

=

.

2.2 Chứng minh tính chất phân giác của tam giác.
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A

B

D

C

N

M

H

I



Nếu AD là phân giác của ΔABC thì    [image: image58.wmf]DBAB

DCAC

=

                  

Cách 1: Dùng định lý Talet để chứng minh ( tham khảo SGK toán 8 tập 2 trang 66)
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Cách2:  Dùng diện tích để chứng minh.                                                                                                                                                                               Chứng minh: ΔADB và ΔADC có chung đường cao kẻ từ A đến BC 

Nên theo bổ đề 1 ta có:[image: image59.wmf]ADB
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Kẻ DH [image: image60.wmf]^

AB; DK[image: image61.wmf]^

AC.                                                                                              

Ta có : SADB = [image: image62.wmf]1
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DH.AB, SADC = [image: image63.wmf]1
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DK.AC                                                      

Nên : [image: image64.wmf]1
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  (2) ( vì DH  = DK do [image: image65.wmf]D

ADH =[image: image66.wmf]D

ADK)

Từ (1) và (2) [image: image67.wmf]Þ
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Phần 3: Ứng dụng vào giải các bài toán cụ thể.
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Bài toán 1: Cho [image: image69.wmf]D

ABC cân tại A . Gọi M là một điểm bất kỳ thuộc cạnh đáy BC . Gọi MH, MK theo thứ tự là các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC. Gọi BI là đường cao của [image: image70.wmf]D

ABC . Chứng minh rằng MH+ MK = BI.  

Giải :                                                                        

 Đặt AB = AC = a. Ta có                           

MH = [image: image71.wmf]22
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Do đó: MH + MK = [image: image73.wmf]22()2
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   Ghi nhớ: Đường cao h của một tam giác có diện tích S được biểu thị bằng h = [image: image74.wmf]2
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a

         ( a là cạnh đáy tương ứng)
Bài toán 2: Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một  điểm M bất kỳ trong tam giác đều ABC đến ba cạnh của tam giác bằng chiều cao của tam giác đó.                                                                                     
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 Giải : 
 Gọi a là độ dài các cạnh của tam giác đều ABC,
 h là đường cao của tam giác đều.

Ta có:                                                                                                                    

SMBC + SMAC   + SMAB = SABC                                                                                                                                      
           [image: image75.wmf]Þ
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    Ghi nhớ : Phải kẻ các đường phụ MA, MB, MC để tạo ra các tam giác MBC, MAC, MAB.

Bài toán 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm M thuộc tia đối của tia BC. Chứng minh rằng hiệu các khoảng cách từ điểm M đến các đường thẳng AC và AB bằng đường cao ứng với cạnh bên của tam giác ABC.                                                                                                      
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 Giải :  Đặt AB = AC = a , kẻ MH [image: image77.wmf]^

AC , MK [image: image78.wmf]^

 AB, BI [image: image79.wmf]^

AC. 

            Ta sẽ chứng minh  MH – MK = BI

Ta có : SMAC – SMAB = S ABC
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Ghi nhớ: Sử dụng tính chất 2 về diện tích đa giác để có SMAC – SMAB = SABC .
Bài toán 4:   Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC sao cho AN = CM. Gọi K là giao điểm của AN và CM. Chứng minh rằng: KD là tia phân giác của góc AKC.
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Giải : 

Kẻ DH [image: image82.wmf]^

KA, DI [image: image83.wmf]^

KC.

Ta có: DH.AN = 2 SADN  (1) ;  DI . CM = 2 SCDM  (2)

            Ta lại có:








      

  SADN =[image: image84.wmf]1

2

ABCD

S

(tam giác và hình bình hành có chung đáy AD, đường cao tương ứng bằng nhau)

     SCDM =[image: image85.wmf]1

2

SABCD (Tam giác và hình bình hành có chung đáy CD, đường cao tương ứng bằng nhau)

       
Nên : SADN =  SCDM (3)

      
 Từ (1), (2), (3) suy ra: DH.AN = DI. CM.

       
Do AN = CM nên DH = DI. Do đó KD là tia phân giác của
[image: image86.wmf]·
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  Ghi nhớ: Các đường vuông góc DH, DI được vẽ thêm có liên hệ với các đoạn thẳng đã cho AN, CM trong các công thức diện tích tam giác.

Bài toán 5: Gọi O là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác ABC. Các tia AO, BO, CO cắt các cạnh BC, AC, AB theo thứ tự ở A’, B’,  C’. Chứng minh rằng [image: image87.wmf]'''
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  Giải: 
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  Kí hiệu : SABC = S,   SOBC = S1,   SOAC = S2,   SOAB = S3.

   
  Theo bổ đề 1 ta có: [image: image88.wmf]''
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  Nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:                                                    

                                [image: image89.wmf]''
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               Trong đó:  [image: image90.wmf]3
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      Ghi nhớ: Có thể biểu thị tỷ số của hai đoạn thẳng theo tỷ số diện tích của hai tam giác.

Bài toán 6: Gọi O là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác ABC. Các tia AO, BO, CO cắt các cạnh BC, AC, AB theo thứ tự ở A’, B’ , C’ . Chứng minh rằng: [image: image92.wmf]'''
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 Giải: Theo bổ đề1:         [image: image93.wmf]'
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Nên theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau: [image: image95.wmf]''3
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Tương tự:  [image: image96.wmf]21

13

''

;

''

SS

ACCB

CBSBAS

==


Do đó:    [image: image97.wmf]21

12

'''

....1

'''

SSS

ACBACB

CBACBASSS

==


      Ghi nhớ: Có thể biểu thị tỷ số của hai đoạn thẳng theo tỷ số diện tích của hai tam giác.

Bài toán 7: Cho hình thang ABCD ( AB // CD) , các đường chéo cắt nhau tại O . Qua O, kẻ đường thẳng song song với hai đáy nó cắt các cạnh bên AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng: OE = OF.

[image: image213.emf]1
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 Giải : Cách 1                                                                                              

            Kẻ AH , BK ,CN, DM vuông góc với EF.

     
Đặt AH = BK = h1 ; CN = DM = h2  

     
Ta có :[image: image98.wmf]1

2

OE .h1 + [image: image99.wmf]1

2

OE.h2 = SOEA + S OED = SOAD (1)                            
                        [image: image100.wmf]1

2

OF .h1 + [image: image101.wmf]1

2

OF.h2 = SOFB + SOFC  = SOBC (2)                                                 

     Ta lại có: SADC = SBDC [image: image102.wmf]Þ

SADC – SODC = SBDC – SODC [image: image103.wmf]Þ

SOAD = SOBC (3)

     
Từ (1), (2) và (3) suy ra : [image: image104.wmf]1

2

OE (h1 + h2 ) = [image: image105.wmf]1

2

OF ( h1 + h2 )

     
 Do đó: OE =OF

      Ghi nhớ: Vẽ thêm các đường cao để sử dụng công thức diện tích tam giác.         

             Cách 2: (Ký hiệu như hình vẽ.)                                                                                                           

[image: image214.emf]a

b

D

C

A B

Ta có : SADC = SBDC , cùng trừ đi S5 được :S1  + S2 = S3 + S4 (1)

    Giả sư  OE > OF thì S1 > S3 và S2 > S4 
    nên S1 + S2  > S3 + S4 trái vơí (1)                

Giả sử  OE < OF thì S1 < S3 và S2 < S4 nên S1 + S2 < S3 + S4 trái vơí (1)

     
 Vậy OE  = OF.

      Ghi nhớ: Có thể sử dụng phương pháp phản chứng kết hợp với phương pháp diện tích để chứng minh.

Bài toán 8 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau  tại I. Kẻ IK vuông góc với BC (K[image: image106.wmf]Î

BC). Chứng minh rằng: KB.KC = [image: image107.wmf]1
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            Giải : (Hình 15)   Kẻ ID [image: image108.wmf]^

 AB, IE [image: image109.wmf]^

 AC. Ta có : IK = ID = IE  đặt chúng bằng r

Đặt KB = m, KC = n, ta có :BD = m, CE = n.

Tứ giác ADIE là hình vuông AD = AE = r

Ta có : AB .AC= (m +r ) (n +r ) = mn + mr + nr + r2 (1)

Ta thấy : mr = 2S1 , nr =2 S2 , r2 = S3                                                                                                
Và 2S1 + 2S2 + S3 = SABC = [image: image110.wmf].

2

ABAC


 nên : mr +nr + r2 = [image: image111.wmf].

2

ABAC

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra : AB.AC = mn + [image: image112.wmf].

2

ABAC

                                                

Vậy mn = [image: image113.wmf].

2

ABAC


        Ghi nhớ : Có thể biểu thị tích của độ dài hai đoạn thẳng theo diện tích của tam giác 
Bài toán 9: Cho hình bình hành ABCD. Điểm E trên tia đối của tia BA, điểm F trên tia đối của tia DA. Nối BF và DE cắt nhau tại K. Chứng minh diện tích tứ giác ABKD bằng tổng diện tích hai tam giác CKE và CKF.                                                                                             

           Giải: 
[image: image216.emf]J
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Kẻ EM [image: image114.wmf]^

 CD, FN[image: image115.wmf]^
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SECD = [image: image116.wmf]1

2

EM . CD = [image: image117.wmf]1
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SABCD
 [image: image118.wmf]Þ

SECK =[image: image119.wmf]1
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SABCD – S KCD (1)


SFBC =[image: image120.wmf]1
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FN . BC   =[image: image121.wmf]1

2

SABCD​   
[image: image122.wmf]Þ

SFKC =[image: image123.wmf]1

2

SABCD – SKCB  (2)                                                                         

Từ (1) và (2) suy ra : 
SFKC + S ECK = ( [image: image124.wmf]1

2

SABCD +[image: image125.wmf]1

2

SABCD ) –( SKCD + SKCB ) = SABKD .

        Ghi nhớ: Phải kẻ thêm đường phụ EM và FN để sử dụng công thức diện tích trong tam giác ECD,FBC.

Bài toán 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên AB,AC lấy K,L sao cho: AK = AH = AL . Chứng minh rằng: SAKL [image: image126.wmf]1
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£

SABC.
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          Giải: Ta có : SAKL = [image: image127.wmf]1

2

AK.AL = [image: image128.wmf]1

2

AH2   (1)                                       

                                                SABC = [image: image129.wmf]1

2

AH.BC                 (2)

          Gọi M là trung điểm của BC, ta có:

          BM = MC = AM suy ra BC = 2AM.

          Mặt khác ta có AM [image: image130.wmf]³

AH (đường vuông góc và đường xiên).                  

          Từ đó suy ra: 2AH [image: image131.wmf]£

 BC                                                (3)

          Từ (1),(2) và (3) suy ra SAKL [image: image132.wmf]£

 [image: image133.wmf]1

2

SABC.                                                          

        Ghi nhớ: Khi dùng công thức diện tích tam giác phải linh hoạt.

Bài toán 11: Từ một điểm M nằm trong tam giác ABC, kẻ các tia Mx,My,Mz theo thứ tự vuông góc và cắt với BC,AC,AB. Lần lượt lấy A1,B1,C1 sao cho MA1 = BC, MB1 = CA, MC1 = AB. Chứng minh rằng: M là trọng tâm tam giác A1B1C1.
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          Giải: 


Trên tia đối của tia Mx lấy điểm A2 sao cho : 
MA2= MA1= BC.

            Ta có : 

[image: image134.wmf]·
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            Vậy   [image: image135.wmf]D

A2MB1 = [image: image136.wmf]D

BCA do đó [image: image137.wmf]21
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            Tương tự:  [image: image140.wmf]1111

,

BMCABCCMAABC

SSSS

==


    Vậy ba tam giác A1MB1 , B1MC1, C1MA1 có cùng diện tích. Do đó M là trọng tâm của [image: image141.wmf]D

A1B1C1.

       Ghi nhớ: Phải lấy thêm điểm A2.

· [image: image142.wmf][image: image143.wmf]
·     2. Kết quả đạt được:

Sau khi thấy được các công thức diện tích không phải chỉ để tính diện tích  mà chúng còn rất có ích để giải nhiều bài toán chứng minh khác, học sinh rất thích thú, nhất là khi  các em tự mình giải được bài tập theo phương pháp nói trên. Qua đó, nó giúp học sinh vững tin hơn khi  vận dụng kiến thức một cách sáng tạo để giải bài tập theo nhiều phương pháp khác nhau. Nó góp phần đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, giúp cho HS học tập một cách năng động hơn, khả năng ứng dụng phong phú hơn.  Nó góp phần làm cho số lượng học sinh yêu thích môn Toán ngày càng tăng lên. Sự yêu thích bộ môn giúp các em thêm tích cực học tập và tiến bộ hơn
Phần ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN: 

            Trong quá trình giảng dạy tôi luôn tìm tòi phương pháp giải phù hợp cho học sinh và khai thác phương pháp đó để học sinh vận dụng một cách linh hoạt vào các bài tập khác. Trong chứng minh hình học, học sinh rất sợ những bài toán phải vẽ thêm đường phụ và không để ý áp dụng công thức diện tích các hình (tam giác, tứ giác, đa giác). Do học sinh không biết vẽ từ đâu, và vẽ để làm gì. Qua các bài toán trên giúp học sinh định hướng được vẽ đường phụ nhằm tạo ra những tam giác để sử dụng công thức diện tích khi chứng minh. Qua thực tế bản thân tôi áp dụng phương pháp diện tích các hình (tam giác, tứ giác, đa giác) trong chứng minh các bài toán hình học ở chương trình lớp 8 để dạy học sinh giỏi, tôi thấy học sinh tiếp thu hào hứng và mạnh dạn suy nghĩ theo hướng dùng diện tích để giải quyết bài toán.

II. KIẾN NGHỊ:

Để đạt được hiệu quả cao ngoài phương pháp dạy tốt thì giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu thêm tài liệu về phương pháp diện tích các phần miềm giảng dạy như sketchpad, mathcad  .... Bên cạnh đó kết hợp với phương tiện dạy học như máy chiếu, các hình ảnh trực quan … thì bài học sẽ sinh động và gần gũi với thực tế hơn. Nhờ đó học sinh học sinh sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách tốt hơn, kết quả giảng dạy sẽ cao hơn.


Hiện nay đồ dùng dạy học môn hình học thiếu khá nhiều. Vậy kính mong cấp trên cần trang bị nhiều hơn đồ dùng dạy học của môn này.


Trên đây là những giải pháp giảng dạy phương pháp diện tích trong chứng minh hình học. Rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp.

                     Liên Nghĩa,  ngày 10 tháng 10 năm 2017







   Người viết 

        Bạch Long Hùng

V/ PHỤ LỤC:

   Tham khảo các tài liệu :

1/. Sách giáo khoa toán 8 – Tập 1 – nhà xuất bản Giáo dục năm 2003.

2/. Sách giáo khoa toán 8 – Tập 2 – nhà xuất bản Giáo dục năm 2003.

3/. Sách Hình Học 8 – Nhà xuất bản Giáo dục – 1998.

4/. 500 bài toán chọn lọc bồi dưỡng học  sinh giỏi toán 8.- Nhà xuất bản ĐHSP.

5/. Toán nâng cao hình học 8 – Nhà xuất bản giáo dục .

6/. Các chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở –Nhà xuất bản Giáo dục.
Bài toán 10: Cho tam giác ABC, đường cao AH , cạnh BC = a. Hình chữ nhật MNPQ có các đỉnh nằm trên các cạnh hình tam giác ABC.(M[image: image144.wmf]Î

AB ,  N [image: image145.wmf]Î

 AC,  P và Q [image: image146.wmf]Î

BC ). Hãy xác định vị trí của M trên cạnh AB sao cho diện tích hình chữ nhật MNPQ đạt giá trị lớn nhất, tính giá trị lớn nhất ấy.  

         Giải :

    NP = x , MN = y , KH = x , AK= h-x.
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  SABC = SAMN + S BMNC [image: image147.wmf]Þ
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   [image: image151.wmf]Û

ah = hy –xy + ax + xy.

   [image: image152.wmf]Û

ah = hy + ax                                                                                                            

   [image: image153.wmf]Û
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SMNPQ = xy = [image: image155.wmf]h
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 (a –y ) . y = [image: image156.wmf]h
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  Vì  [image: image157.wmf]h
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 không đổi nên SMNPQ lớn nhất khi  ay – y2 lớn nhất 
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· Giá trị lớn nhất của ay – y2 = [image: image162.wmf]2
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[image: image163.wmf]Û

Giá trị lớn nhất của SMNPQ = [image: image164.wmf]2
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  Khi y = [image: image165.wmf]1

22

a

MNBC

Þ=

 

[image: image166.wmf]Þ

MN là đường trung bình của tam giác ABC (vì MN // BC )

Vậy giá trị lớn nhất của SMNPQ  = [image: image167.wmf]4

ah

 khi M là trung điểm của AB.

       Ghi nhớ : Sử dụng tích chất 2 về diện tích đa giác để có   
SABC = SAMN + S BMNC .

Bài toán 11: Cho tứ giác ABCD. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M, các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại N. Gọi I,J,K theo thứ tự là trung điểm của BD,AC,MN. Chứng minh rằng I,J,K thẳng hàng.

 

          Giải:
         Ta có:    SNIJ = SNDC – SNDI – SNJC – SCIJ - SCID                                                     



       = SNDC - [image: image168.wmf]1
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SNBD - [image: image169.wmf]1
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SNAC - [image: image170.wmf]1
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SAIC - [image: image171.wmf]1
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       = SNDC – SNAB - [image: image172.wmf]1
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SABD - [image: image173.wmf]1
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SABC - [image: image174.wmf]1

2

(SADC – SADIC) - [image: image175.wmf]1
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       = SABCD - [image: image176.wmf]1
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(SABD + SBCD) + [image: image177.wmf]1
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SABCD - [image: image178.wmf]1
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(SABC + SADC)                       

       = [image: image179.wmf]1
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SABCD
      Tương tự: SMIJ = [image: image180.wmf]1
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SABCD

  Vậy SNIJ = SMIJ. Do đó các khoảng cách từ M và N tới IJ là bằng nhau. Mặt khác M và N nằm về hai phía của IJ, nên IJ đi qua trung điểm của MN.

       Ghi nhớ: Hai tam giác có diện tích bằng nhau mà có chung một cạnh thì khoảng cách từ hai đỉnh đối diện với cạch chung đó bằng nhau.

Bài toán 12: Cho góc xOy.Hai điểm A,B thuộc Ox. Hai điểm C,D thuộc Oy. Tìm tập hợp những điểm M nằm trong góc xOy sao cho hai tam giác MAB và MCD có cùng diện tích.

          Giải: 


Lấy E và F lần lượt trên Ox,Oy sao cho: OE = AB; OF = CD.

           Gọi I là trung điểm của EF. Ta có: 


          SMAB = SMCD [image: image181.wmf]Û

SMOE = SMOF [image: image182.wmf]Û

[image: image183.wmf]D

MOE = [image: image184.wmf]D

MOF                         


Mà     SMOE = [image: image185.wmf]1

2

SOEMF

     [image: image186.wmf]Û

SMOE = SMOF [image: image187.wmf]Û

O,I,M thẳng hàng.


Vậy tập hợp điểm M là tia OI.                       
 Ghi nhớ: * Hai tam giác bằng nhau thì diện tích diện tích bằng nhau.


          *  SMOE = SMOF [image: image188.wmf]Û

O,I,M thẳng hàng.

Bài toán13: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (I). Gọi M,N là trung điểm các đường chéo AC,BD. Chứng minh rằng ba điểm M,N,I thẳng hàng.

       Giải: Tương tự bài 12, trước hết hãy chứng minh 
rằng tập hợp những điểm K sao cho :

       SKAB + SKCD = [image: image189.wmf]1

2

SABCD (không đổi) thuộc một đường thẳng.  (1)

                Ta có:   SNAB = [image: image190.wmf]1

2

SABD   , SNCD = [image: image191.wmf]1

2

SBCD
                 Suy ra: SNAB + SNCD = [image: image192.wmf]1

2

SABCD       (2)

                 SMAB = [image: image193.wmf]1

2

SABC        Và SMCD = [image: image194.wmf]1

2

SACD

Do đó :   SMAB + SMCD = [image: image195.wmf]1

2

SABCD           (3)

          Do tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (I) nên AB + CD = AD + BC

                                SIAB = SICD = SIAD = SIBC
              Do đó :      SIAB + SICD = [image: image196.wmf]1

2

SABCD       (4)

              Từ (2),(3) và (4) suy ra N,M,I thuộc quỹ tích nói ở (1). Do đó chúng thẳng hàng.

         Ghi nhớ: Do tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (I) nên AB + CD = AD + BC      => SIAB = SICD = SIAD = SIBC
                                                                                        ………………………….. HẾT …………………..

	PHÒNG GIÁO DỤC DI LINH

TRƯỜNG THCS GIA HIỆP

TỔ TOÁN

…………………….(((……………………

 KINH NGHIỆM NHỎ:

TRONG GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI DÙNG

PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC.

Giáo viên thực hiện : Bạch Long Hng
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a. Hình vuông là một trường hợp của hình chữ nhật: S =  a2.     b. Tam giác vuông: S = �a.b                                                       
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